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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
 

ORANGE SERUM AGAR 
 

 

PHÁT HIỆN, ĐẾM NẤM MEN VÀ VI KHUẨN CHỊU ACID 

 

1 MỤC ĐÍCH 
 

Orange Serum Agar được sử dụng để tăng trưởng, phân lập và thống kê các loại nấm men, nấm mốc và vi khuẩn chịu axit (Bacillus, 

lactobacilli, Leuconostoc, Streptococcus, Clostridium), là nguyên nhân gây ra sự hư hỏng trong nước ép trái cây và chất cô đặc của 

cam quýt. Nó cũng đã được sử dụng để kiểm soát vệ sinh của thiết bị công nghiệp được sử dụng để chuẩn bị đồ uống làm từ trái 

cây. 

 
2 LỊCH SỬ 

 

Năm 1951, môi trường này được Hayes mô tả để đếm và phân lập các vi sinh vật gây ra sự thay đổi trong nước cam đông lạnh cô 

đặc và sau đó được Murdock và cộng sự cho nước chanh cô đặc. 

 
3 NGUYÊN TẮC 

 

Việc bổ sung nước cam ép vào pepton và chất chiết xuất trong công thức dẫn đến sự phục hồi của các vi sinh vật có thể chống lại độ 

chua của nước trái cây mà chúng gây nhiễm. 

 

4 THÀNH PHẦN 
 

Thành phần có thể được điều chỉnh để đạt hiệu suất tối ưu. 

 

Trong 1 lít môi trường: 

- Tryptone ................................................................................................................................ 10,0 g 

- Yeast extract ............................................................................................................................ 3,0 g 

- Orange extract .......................................................................................................................... 5,0 g 

- Glucose .................................................................................................................................... 4,0 g 

- Dipotassium phosphate ............................................................................................................ 3,0 g 

- Bacteriological agar ............................................................................................................... 17,0 g 

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C : 5,5 ± 0,2. 

 
5 CHUẨN BỊ 

• Pha 42,0 g môi trường bột khô (BK103) vào 1 lít nước cất vô trùng hoặc nước khử ion. 
• Đun nhẹ từ từ cho đến sôi, khuấy nhẹ cho đến khi tan hoàn toàn. 

• Phân phối vào lọ hoặc chai. 

• Hấp tiệt trùng tại 115 °C trong 15 phút. 

• Làm nguội và duy trì tại nhiệt độ 44-47 °C. 

 

6 HƯỚNG DẪ SỬ DỤNG 
 

• Chuyển 1 mL mẫu cần phân tích và các nồng độ pha loãng bậc 10 của chúng vào đĩa 

Petri. 

• Đổ 15 mL môi trường vào mỗi đĩa. 

• Lắc nhẹ, xoay tròn để đồng đều mẫu và môi trường. 

• Ủ trong 3 - 5 ngày tại 25 °C hoặc 30 °C, tùy thuộc vào từng loại vi sinh vật 

Pha : 42,0 g/L 

 

Hấp khử trùng : 

15 phút tại 115 °C 

Cấy : 

1 mL vào đĩa petri 

 

Ủ : 

3 – 5 giờ tại 25 - 30 °C 
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Chú ý : Không đun quá nóng môi trường để tránh hóa nâu và mất đặc tính tạo gel của thạch. Môi trường nên được sử dụng trong 

ngày sau khi pha. 

 
7 KẾT QUẢ 

 

Liệt kê riêng biệt các loại nấm men, nấm mốc và vi khuẩn. Tiến hành kiểm tra bằng kính hiển vi và kiểm tra xác định từng loại 

khuẩn lạc được tìm thấy 

 

Xem PHỤ LỤC 1 : HÌNH ẢNH HỖ TRỢ. 

 

8 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Môi trường bột khô: bột màu trắng, chảy tự do và đồng nhất. 

Môi trường hoàn chỉnh: Thạch hổ phách. 

Phản ứng nuôi cấy điển hình sau 72 h ủ tại 25 °C : 
 

Vi sinh vật 
Phát triển  

(Hiệu năng : PR) 

Lactobacillus plantarum  ATCC® 8014  

Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides                    WDCM 00016 

Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058 
Candida albicans WDCM 00054 

Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 

PR ≥ 70 % 

PR ≥70 % 

PR ≥70 % 

PR ≥70   % 

PR ≥70   % 

 
9 BẢO QUẢN/ HẠN SỬ DỤNG 

 

Môi trường bột khô: 2-30 °C. 

Hạn sử dụng được ghi trên nhãn. 

 

Môi trường đã pha trong chai (*) : 180 ngày tại 2-25 °C. 

Môi trường đã pha trong đĩa (*) : ngày tại 2-8 °C. 

(*) Giá trị chuẩn được xác định trong các điều kiện chuẩn bị tiêu chuẩn, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 
10 ĐÓNG GÓI 

 

Môi trường bột khô: 

Chai 500 g  ............................................................................................................................................................................ BK103HA 

 
11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

Hays, G.L.. 1951. The isolation, cultivation and identification of organisms which have caused spoilage in frozen concentrated 

orange juice. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 54 : 135. 

Murdock, D.I., Folinazzo, J.F. and Troy, V.. 1951. Evaluation of plating media for citrus concentrates. Food Technology, 6 : 181-

185. 

Hays, G.L. and Reister, D.W.. 1952. The control of “off-odor” spoilage in frozen concentrated orange juice. Food Technology, 6 : 

386-389. 

 
12 THÔNG TIN BỔ SUNG 

 

Thông tin trên bao bì có giá trị hơn các công thức, hướng dẫn mô tả trong tài liệu này và có thể sửa đổi bất cứ lúc nào mà không 

cần thông báo. 

 

Mã tài liệu : ORANGE SERUM AGAR_ENv8. 

Ngày tạo : 09-2000 
Ngày cập nhật : 05-2016 

Lý do cập nhật       : Cập nhật chung. 
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PHỤ LỤC  1 : HÌNH ẢNH HỖ TRỢ 

 
Orange Serum agar 

Phát hiện và đếm nấm men, vi sinh vật chịu acid. 

 

 
Kết quả : 

 
Phát triển sau 72 h ủ tại 25 °C. 

 

 

 

 

 
 

Saccharomyces spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đặc trưng : sự phát triển tốt của nấm men và vi khuẩn chịu axit. 
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